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Số: 1906/QĐ-ĐHQB     Quảng Bình, ngày 26 tháng 7 năm 2016 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ 

đối với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quảng B nh 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Quảng Bình; 

 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình  an hành 

  m theo Quyết định số 445/QĐ-ĐHQB ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trư ng 

Trường Đại học Quảng Bình; 

 Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của Trường Đại học Quảng 

Bình  an hành   m theo Quyết định số 2220/QĐ-ĐHQB ngày 30 tháng 11 năm 2015 của 

Hiệu trư ng Trường Đại học Quảng Bình; 

 Căn cứ Quy chế chi tiêu nội  ộ Trường Đại học Quảng Bình  an hành   m theo 

Quyết định số 01/QĐ-ĐHQB ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trư ng Trường Đại học 

Quảng Bình; 

Theo đề nghị của Trư ng phòng Quản lý  hoa học và Hợp tác quốc tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành   m theo Quyết định này Quy định  hen thư ng trong hoạt động 

 hoa học c ng nghệ đối với cán  ộ, giảng viên Trường Đại học Quảng Bình  

 Điều 2  Quyết định này có hiệu lực thi hành  ể từ ngày  ý và thay thế Quy định 

 hen thư ng trong hoạt động  hoa học và c ng nghệ đối với cán  ộ, giảng viên Trường 

Đại học Quảng Bình  an hành   m theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHQB ngày 16 tháng 01 

năm 2013 của Hiệu trư ng Trường Đại học Quảng Bình. 

 Điều 3  Trư ng phòng Quản lý  hoa học và Hợp tác quốc tế, trư ng các đơn vị và 

cán  ộ, giảng viên thuộc Trường Đại học Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này /   

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 

- Ban Giám hiệu;  (Đã ký) 
- Website Trường; 

- Lưu: VT, QLKH&HTQT  

 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng  
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QUY ĐỊNH 

Khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ 

đối với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quảng B nh 

 (  n   n  k m t  o  u  t   n  s  1 06  Đ-Đ    n    26 t  n  7 năm 2016 

       u tr  n   r  n  Đ        uản    n ) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quy định này quy định về các hình thức  hen thư ng và xử lý vi phạm trong hoạt 

động  hoa học c ng nghệ (KHCN) đối với cán  ộ, giảng viên Trường Đại học Quảng 

Bình. 

Điều 2. Mục đích 

Quy định này nhằm  huyến  hích và thúc đẩy cán  ộ, giảng viên tham gia nghiên 

cứu  hoa học (NCKH) đồng thời là một trong những căn cứ để đánh giá,  hen thư ng và 

xem xét giao nhiệm vụ làm chủ nhiệm đề tài NCKH mới đối với cán  ộ, giảng viên 

Trường Đại học Quảng Bình.   

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng 

1. Chính xác, c ng  hai, dân chủ, c ng  ằng,  ịp thời trên cơ s  đánh giá đúng 

hiệu quả hoạt động KHCN của các tập thể và cá nhân   

2. Dựa vào thành tích đạt được để  hen thư ng,  h ng căn cứ vào mức  hen 

thư ng trước đó  

3. Mỗi thành tích chỉ được xét  hen thư ng một lần theo Quy định này  

4. Kết hợp động viên tinh thần với  huyến  hích  ằng lợi ích vật chất  

5. Một hình thức  hen thư ng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng với những 

thành tích khác nhau. 

6. Đảm  ảo thủ tục hồ sơ, qui trình và thời gian đề nghị xét  hen thư ng theo quy 

định  

Điều 4. Đối tượng xét khen thưởng 

1.Cá nhân 

- Cán  ộ, giảng viên là tác giả/đồng tác giả của: 

+ Sáng chế được Cục S  hữu trí tuệ cấp văn  ằng; 

+ Công trình, giải pháp  ỹ thuật, giải pháp quản lý, sáng  iến cải tiến  ỹ thuật, tác 

phẩm nghệ thuật, hoạt động chuyển giao ứng dụng  ết quả nghiên cứu KHCN đạt giải cấp 

tỉnh tr  lên; 

+ Bài  áo  hoa học được c ng  ố trên các tạp chí  hoa học trong danh mục 

SCI/SCI-E, SSCI, AHCI, hoặc Scopus ngoài ISI   

N u b   b o k o      l  sản p ẩm      ề t   NCK  t   t     ả   ỉ   ợ     n  

một mứ  t   n    o n ất     vớ   ề t    oặ  vớ  b   b o k o     . 
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- Cán  ộ, giảng viên là chủ nhiệm đề tài, dự án NCKH cấp cơ s  tr  lên, đã được 

nghiệm thu trong năm xét thư ng, xếp loại Tốt tr  lên và đúng hạn  

- Cán  ộ, giảng viên tích cực NCKH, có tổng điểm c ng trình trong năm học đạt 

1,5 điểm tr  lên   

Đ ểm  ôn  tr n    ợ  tín  t  o Đ ều 8     “ u    n       ộ l m v        vớ  

  ản  v ên  r  n  Đ        uản    n ” b n   n  k m t  o  u  t   n  s  2220  Đ-

Đ    n    30 t  n  11 năm 2015. 

- Cán  ộ, giảng viên có thành tích trong việc thu hút các dự án đầu tư vào KHCN, 

thu hút các chuyên gia đầu ngành tham gia phát triển KHCN của Trường  

2. Tập thể 

Các  hoa có 100% giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH theo quy định, trong đó 

ít nhất 30% giảng viên có thành tích trong hoạt động KHCN, được Nhà trường  hen 

thư ng   

Đ   vớ    ản  v ên l    n bộ   n bộ quản lý  oặ  k êm n   m  ôn  t     n    ín , 

s n   o t   u ên môn   k o  n o t   tín  t  n  tí   NCK  t  o k o  ấ . 

Điều 5. Điều kiện xét khen thưởng 

1. Tác giả của c ng trình phải ghi rõ là cán  ộ, giảng viên của Trường Đại học 

Quảng Bình  

2. Công trình đề nghị xét  hen thư ng phải được c ng  ố trong năm xét thư ng và 

trước thời điểm xét thư ng  

3. Đến thời điểm xét thư ng, kh ng có tranh chấp về quyền tác giả;  h ng có  hiếu 

 iện, tố cáo về nội dung,  ết quả c ng trình  

Điều 6. Mức thưởng 

Trong năm học, các tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn  hen thư ng được Hiệu trư ng 

tặng giấy  hen   m tiền thư ng  Nếu c ng trình của tập thể tác giả thì tiền thư ng được 

chia đều cho từng thành viên  Cụ thể như sau: 

1.Sáng chế được Cục S  hữu trí tuệ cấp văn  ằng: 

 - Bằng độc quyền sáng chế: 10 lần mức lương cơ s /sáng chế; 

 - Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: 7 lần mức lương cơ s /sáng chế  

2. C ng trình, giải pháp  ỹ thuật, giải pháp quản lý, sáng  iến cải tiến  ỹ thuật, tác 

phẩm nghệ thuật, hoạt động chuyển giao ứng dụng  ết quả nghiên cứu KHCN đạt giải 

thư ng cấp Nhà nước: 

- Giải nhất: 10 lần mức lương cơ s / c ng trình; 

- Giải nhì: 7 lần mức lương cơ s / c ng trình; 

- Giải  a: 5 lần mức lương cơ s / c ng trình; 

- Giải  huyến  hích: 3 lần mức lương cơ s / công trình. 
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3. C ng trình đạt giải trong hội thi sáng tạo  ỹ thuật toàn quốc, giải thư ng tài 

năng  hoa học trẻ Việt Nam hoặc tương đương: 

- Giải nhất: 7 lần mức lương cơ s / c ng trình; 

- Giải nhì: 5 lần mức lương cơ s / c ng trình; 

- Giải  a: 3 lần mức lương cơ s / c ng trình; 

- Giải  huyến  hích: 2 lần mức lương cơ s / c ng trình; 

4. C ng trình đạt giải trong hội thi sáng tạo  ỹ thuật cấp tỉnh hoặc tương đương: 

- Giải nhất: 3 lần mức lương cơ s /c ng trình; 

- Giải nhì: 2,5 lần mức lương cơ s  /c ng trình; 

- Giải  a: 2 lần mức lương cơ s  /c ng trình; 

- Giải  huyến  hích: 1 lần mức lương cơ s  /c ng trình  

5. Bài  áo  hoa học được c ng  ố trên tạp chí  hoa học: 

- Thuộc danh mục SCI, SSCI, AHCI: 7 lần mức lương cơ s /c ng trình; 

- Thuộc danh mục SCI-E: 4 lần mức lương cơ s /c ng trình  

- Thuộc danh mục Scopus ngoài ISI: 3 lần mức lương cơ s /c ng trình 

6. Đề tài, dự án KHCN đã được nghiệm thu trong năm xét thư ng, xếp loại tốt tr  

lên và đúng hạn  

- Cấp nhà nước 

 + Loại xuất sắc: 6 lần mức lương cơ s /đề tài; 

 + Loại tốt: 4 lần mức lương cơ s /đề tài  

- Cấp tỉnh, cấp  ộ: 

+ Loại xuất sắc: 3 lần mức lương cơ s  /đề tài; 

+ Loại tốt: 2 lần mức lương cơ s /đề tài  

- Cấp cơ s :  

+ Loại xuất sắc: 1,5 lần mức lương cơ s /đề tài; 

+ Loại tốt: 1 lần mức lương cơ s /đề tài  

7. Cán  ộ giảng viên có tổng điểm c ng trình trong năm học từ 1,5 điểm tr  lên 

( h ng tính các c ng trình đã được  hen thư ng) thì mỗi điểm c ng trình vượt định mức 

được thư ng 1,0 lần mức lương cơ s   

8. Khoa có 100% giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH, trong đó ít nhất 30% 

giảng viên có tổng điểm c ng trình trong năm học đạt 1,5 điểm tr  lên, được thư ng 1,5 

lần mức lương cơ s / hoa   

9. Cán  ộ giảng viên có thành tích trong việc thu hút các dự án đầu tư vào KHCN, 

thu hút các chuyên gia đầu ngành tham gia phát triển KHCN và những trường hợp chưa 

được đề cập trong Quy định này, Nhà trường sẽ xem xét, quyết định cụ thể  
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10  Cán  ộ, giảng viên có thành tích NCKH xuất sắc nhất Trường sẽ được Hiệu 

trư ng tặng giấy  hen và thư ng tiền (trích từ quỹ  hen thư ng về hoạt động  hoa học 

c ng nghệ của Trường)  

Điều 7. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng 

1. Báo cáo thành tích của tập thể/cá nhân đề nghị xét  hen thư ng, có xác nhận của  

trư ng đơn vị  

2. Minh chứng và tài liệu liên quan, cụ thể: Văn  ằng sáng chế; chứng nhận đạt 

giải; văn  ản xác nhận của tổ chức, cá nhân được chuyển giao ứng dụng  ết quả nghiên 

cứu KHCN;  ản sao trang đầu tiên của c ng trình đã c ng  ố; trang  ìa; mục lục của tạp 

chí và trang thể hiện số lưu chiểu/mã quốc tế của tạp chí;  iên  ản nghiệm thu đề tài 

KHCN;  ản copy trang  ìa, trang ghi tên tác giả, mục lục, trang nộp lưu chiểu của cuốn 

sách… 

       ểm tín   ôn  n ận k t quả l  t      ểm xuất bản  ôn  tr n . C ỉ b o   o 

    k t quả  ã   ợ  xuất bản  ôn  n ận (k ôn  b o   o     k t quả mớ    ợ  n ận 

 ăn ). 

Điều 8. Thời gian, quy tr nh xét khen thưởng 

1. Việc xét thư ng định  ỳ được tổ chức mỗi năm một lần vào dịp tổng  ết năm 

học   

2. Phòng QLKH&HTQT hướng dẫn các đơn vị, cá nhân  áo cáo thành tích, họp 

xét đề nghị Nhà trường  hen thư ng  

3. Các đơn vị xét  hen thư ng và nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị  hen thư ng về phòng 

QLKH&HTQT. 

4. Phòng QLKH&HTQT  iểm tra, thẩm định và tổng hợp hồ sơ đề nghị  hen 

thư ng, trình Hội đồng  hen thư ng thành tích trong hoạt động KHCN của Trường  

5. Hội đồng xét  hen thư ng của Trường họp xét theo tiêu chuẩn  Căn cứ  ết luận 

của Hội đồng, Hiệu trư ng phê duyệt quyết định  hen thư ng  

6. Hồ sơ  hen thư ng thành tích trong hoạt động  hoa học c ng nghệ lưu tại phòng 

TC-HC và phòng QLKH&HTQT. 

Điều 9. Hội đồng xét khen thưởng 

1. Hiệu trư ng quyết định thành lập Hội đồng xét  hen thư ng thành tích trong 

hoạt động KHCN  Thành phần Hội đồng gồm: 

Chủ tịch: Hiệu trư ng; 

Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trư ng phụ trách KHCN; 

Ủy viên  iêm thư  ý: Trư ng hoặc Phó trư ng phòng QLKH&HTQT. 

Ủy viên: Đại diện Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trư ng phòng TC-HC, một số 

Trư ng đơn vị liên quan và các chuyên gia am hiểu các lĩnh vực chuyên m n liên quan 
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đến các c ng trình được đề nghị xét thư ng để tư vấn về chất lượng, giá trị  hoa học của 

các c ng trình  hoa học được đề xuất  hen thư ng  

2. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, đánh giá, thẩm tra cấp độ thành tích để đề 

nghị Hiệu trư ng  hen thư ng  

Hội đồng chỉ xem xét những hồ sơ đầy đủ, nộp đúng hạn,  h ng có tranh chấp về 

quyền tác giả,  h ng có  hiếu nại về nội dung và  ết quả của c ng trình tại thời điểm xét 

thư ng  

3. Những trường hợp  hen thư ng đột xuất, Trư ng phòng QLKH&HTQT và 

Trư ng phòng TC-HC đề nghị Hội đồng  hen thư ng thành tích trong hoạt động KHCN 

của Trường họp để xem xét và trình Hiệu trư ng quyết định  

Điều 10. Điều khoản thi hành 

1  Trư ng các đơn vị trực thuộc Trường có trách nhiệm phổ  iến và triển  hai thực 

hiện nghiêm túc Quy chế này đến toàn thể cán  ộ, giảng viên  

2  Trường hợp văn  ản của cấp trên có quy định  hác với quy định cụ thể tại văn 

 ản này mà Nhà trường chưa  ịp thời  an hành văn  ản sửa đổi,  ổ sung thì thực hiện 

theo văn  ản của cấp trên  

3. Trong quá trình triển  hai, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các cá 

nhân, tập thể  ịp thời phản ánh về phòng QLKH&HTQT để trình Hiệu trư ng xem xét 

cho phù hợp. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 (Đã ký) 

 

 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng 


